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QUYẾT ĐỊNH 

Danh mục sách xuất bản phẩm tham khảo, năm học 2020-2021 

Sử dụng trong nhà trường 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN KIỀU 

Căn cứ Thông tư số 21/2014//TT-BGDĐT ngày 07 tháng 7 năm 20144 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định về quả lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các 

cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 

Căn cứ công văn số 3124/DĐT-TH ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn sử dụng xuất bản phẩm tham khảo 

trong trường tiểu học; 

Căn cứ kết quả làm việc của Hội đồng Lựa chọn xuất bản phẩm tham khảo năm 

học 2020-2021 của Trường Tiểu học Thuận Kiều,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành Danh mục xuất bản phẩm tham khảo, năm học 2020-2021 sử 

dụng trong Trường Tiểu học Thuận Kiều gồm các sách có tên sau: (Danh sách đính 

kèm) 

Điều 2. Danh mục xuất bản phẩm tham khảo trên được niêm yết công khai tại 

đơn vị và các kênh thông tin truyền thông của nhà trường. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:                       HIỆU TRƯỞNG 
- PGD&ĐT (để báo cáo);      (Đã ký) 

- Lưu: VT.            

                          

                                                                                                   

  Lê Thị Thoa 
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DANH SÁCH  

Danh mục xuất bản phẩm tham khảo, năm học 2020-2021 

Sử dụng trong nhà trường 

 (Kèm theo Quyết định số  96/QĐ-TK ngày 10 tháng 7 năm 2020 

của Trường Tiểu Thuận Kiều) 

Lớp 1  

STT Tên tài liệu Tên Bộ sách NXB Ghi chú 

1 Vở bài tập Toán (Tập 1) Chân trời sáng tạo GD Khuyến khích sử 

dụng, không bắt 

buộc 
2 Vở bài tập Toán (Tập 2) Chân trời sáng tạo GD 

3 Vở bài tập Tiếng Việt (Tập 1) Chân trời sáng tạo GD 

4 Vở bài tập Tiếng Việt (Tập 2) Chân trời sáng tạo GD 

5 Tập viết (Tập 1, Tập 2) Chân trời sáng tạo GD 

6 Vở bài tập Đạo đức  Chân trời sáng tạo GD 

7 Vở bài tập Âm nhạc  Chân trời sáng tạo GD 

8 Vở bài tập Mĩ thuật  Chân trời sáng tạo GD 

9 Vở bài tập Tự nhiên và xã hội  Chân trời sáng tạo GD 

10 Vở bài tập Hoạt động trải 

nghiệm  

Chân trời sáng tạo GD 

11 Family and Friends National 

Edition 1 - Sách Bài tập 

Family and Friends GD Trần Cao Bội 

Ngọc (Chủ Biên) 

Lớp 2 

STT Tên tài liệu NXB Ghi chú 

1 Luyện viết (Tập 1, Tập 2) GD Khuyến khích sử 

dụng, không bắt 

buộc 

 

 

 

 

 

 

 

2 Luyện từ và câu (Tập 1, Tập 2) HN 

3 Luyện tập Tin học 2 (tập 1, Tập 2) GD 

4 Hoạt động trải nghiệm (Tập 1, Tập 2) GD 

5 Văn hóa giao thông lớp 2 GD 

6 Bác Hồ và những câu chuyện về đạo đức và lối sống 

dành cho HS Lớp 2 

GD 

7 Luyện tập Toán 2 (trình bày trên giấy ô li) GD 

8 Luyện tập Mĩ thuật (Tập 1, Tập 2) GD 

9 Thủ công  GD 

10 Family and Friend Special Edition (Workbook) GD 

Lớp 3 

STT Tên tài liệu NXB Ghi chú 

1 Luyện viết (Tập 1, Tập 2) GD Khuyến khích sử dụng, 

không bắt buộc 2 Luyện từ và câu (Tập 1, Tập 2) HN 

3 Luyện tập Tin học 3 (tập 1, Tập 2) GD 

4 Hoạt động trải nghiệm (Tập 1, Tập 2) GD 

5 Văn hóa giao thông lớp3 GD 

6 Bác Hồ và những câu chuyện về đạo đức và 

lối sống dành cho HS Lớp 3 

GD 



7 Luyện tập Toán 3 (trình bày trên giấy ô li) GD 

8 Luyện tập Mĩ thuật (Tập 1, Tập 2) GD 

9 Thủ công  GD 

10 Family and Friend Special Edition 

(Workbook) 

GD 

11 Amazing Science 3  Dành cho HS học 

Chương trình Tiếng Anh 

Tăng cường 

12 Math in My World 3  Dành cho HS học 

Chương trình Tiếng Anh 

Tăng cường 

Lớp 4 

STT Tên tài liệu NXB Ghi chú 

1 Luyện viết (Tập 1, Tập 2) GD Khuyến khích sử dụng, 

không bắt buộc 

 

 

 

 

 

 

 

2 Luyện từ và câu (Tập 1, Tập 2) HN 

3 Luyện tập Tin học 4 (tập 1, Tập 2) GD 

4 Hoạt động trải nghiệm (Tập 1, Tập 2) GD 

5 Văn hóa giao thông lớp 4 GD 

6 Bác Hồ và những câu chuyện về đạo đức và 

lối sống dành cho HS Lớp 4 

GD 

7 Luyện tập Toán 4 (trình bày trên giấy ô li)  

8 Luyện tập Mĩ thuật (Tập 1, Tập 2)  

9 Family and Friend Special Edition 

(Workbook) 

GD 

10 Amazing Science 4  Dành cho HS học 

Chương trình Tiếng Anh 

Tăng cường 

11 Math in My World 4  Dành cho HS học 

Chương trình Tiếng Anh 

Tăng cường 

Lớp 5 

STT Tên tài liệu NXB Ghi chú 

1 Luyện viết (Tập 1, Tập 2) GD Khuyến khích sử dụng, 

không bắt buộc 2 Luyện từ và câu (Tập 1, Tập 2) HN 

3 Luyện tập Tin học 4 (tập 1, Tập 2) GD 

4 Hoạt động trải nghiệm (Tập 1, Tập 2) GD 

5 Văn hóa giao thông lớp 4 GD 

6 Bác Hồ và những câu chuyện về đạo đức và lối 

sống dành cho HS Lớp 4 

GD 

7 Luyện tập Toán 4 (trình bày trên giấy ô li) GD 

8 Luyện tập Mĩ thuật (Tập 1, Tập 2) GD 

9 Family and Friend Special Edition (Workbook) GD 

10 Amazing Science 5 GD Dành cho HS học Chương 

trình TA Tăng cường 

11 Math in My World 5  GD Dành cho HS học 

Chương trình Tiếng Anh 

Tăng cường 



 


